Tuần 27

TIẾNG VIỆT

I.Chính tả( 2điểm): Tìm các từ ngữ để phân biệt các tiếng sau:

- say:……….. 







– xay:……….. 

- sông:……… 







-  xông:………

II. luyện từ và câu

Bài 1( 2điểm): Tìm một số từ gần nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau:

a.  Um tùm    - Gần nghĩa:………………………………………………………….....

                      - Trái nghĩa:……………………………………………………………

b. Khẳng khiu: - Gần nghĩa:…………………………………………………………..

                         - Trái nghĩa:………………………………………………………….

c. Cao vút:        - Gần nghĩa:…………………………………………………………..

                         - Trái nghĩa:…………………………………………………………..

Bài 2( 2điểm): Tìm một số từ( gồm hai tiếng) có tiếng chiến đứng trước và có tiếng chiến đứng sau:

- Tiếng chiến đứng trước:…………………………………………………………………

- Tiếng chiến đứng sau:……………………………………………………………………

Bài 3( 2điểm): Chọn từ thích hợp trong các từ dưới đây để điền vào chỗ trống: dũng cảm, dũng khí, dũng mãnh, dũng sĩ

- ……………của người chiến sĩ cách mạng         

 – khí thể ……………….

- ……………iệt xe tăng


          


 - ……….bênh vực lẽ phải.

Bài 4( 3điểm): Viết đoạn văn ngắn miêu tả cảnh vật ( 4-5 câu) trong đó có sử dụng biện pháp nhân hoá ( Viết xong, gạch chân dưới các từ ngữ thể hiện biện pháp nhân hoá)
III. Tập làm văn: Viết đoạn văn kể về chị Võ Thị Sáu.

TOÁN

Bài 1( 2điểm): Điền số còn thiếu vào dấu hỏi (?)

? ? : 6 = 7 ( dư 3)  







85 : ? = 9 ( dư 4)

5 ? : ? = ? ( dư 4) 







64 : ? = 21 ( dư 1) 

Bài 2( 2điểm): Túi thứ nhất đựng 8 kg gạo bằng 1/3 túi thứ hai. Hỏi túi thứ hai đựng nhiều hơn túi thứ nhất bao nhiêu kg? Số gạo đựng trong cả hai túi gấp mấy lần số gạo đựng trong túi thứ nhất?

Bài 3( 2điểm): Biết 1/3 tấm vải đỏ bằng 1/4 tấm vải xanh. Cả hai tấm vải dài 84 m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài 4( 2điểm): Mẹ mang bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ bán được một số cam và một số quýt, còn lại 1/5 số cam và 1/5 số quýt để chiều bán nốt. Hỏi mẹ đã bán được bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt?

Bài 5( 1điểm): Tuổi của Tùng bằng 1/10 tuổi bố và bằng 1/8 tuổi mẹ. Bố hơn mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 6( 1điểm): Có 4 đôi tất khác nhau để trong tủ. Hỏi không cần nhìn vào tủ, phải lấy ra ít nhất mấy chiếc tất để chắc chắn có hai chiếc tất cùng một đôi?

